
 

 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ HÃNG SOCOMEC – 2021 

Lưu ý:  
• Đơn giá không bao gồm thuế VAT 10% 
• Bảng giá áp dụng từ ngày 01 - 04 - 2021. 
• Nếu tỷ giá USD/VND thay đổi hơn 3% thì bảng giá có thể thay đổi. 
• Đối với các thiết bị khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ 

kỹ thuật và mức giá tốt nhất. 

I. ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG - MULTIMETER 

MÃ HÀNG BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIÁ 
192J9120 Multis L50 7.970.000 
48250402 DIRIS A20 9.180.000 
48250082 MODULE RS485 CHO A20/L50 3.500.000 
48250403 DIRIS A30 13.250.000 
48250092 MODULE RS485 CHO A30 3.600.000 

 
II. BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS – ATyS CONTROLLER 

MÃ HÀNG BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIÁ 
16000025 ATyS CONTROLLER C25 16.350.000 
16000055 ATyS CONTROLLER C55 32.550.000 

 
III. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATyS 3P 160 ÷ 3200A 

MÃ HÀNG ATS - 3 POLES ĐƠN GIÁ 

95233016 ATyS 3P - 160A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 42.930.000 
95233025 ATyS 3P - 250A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 54.220.000 
95233040 ATyS 3P - 400A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 70.350.000 
95233063 ATyS 3P - 630A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 92.180.000 
95233080 ATyS 3P - 800A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 124.160.000 
95233100 ATyS 3P - 1000A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 137.130.000 
95233120 ATyS 3P - 1250A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 165.160.000 
95233160 ATyS 3P - 1600A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 206.330.000 
95233200 ATyS 3P - 2000A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 276.410.000 
95233250 ATyS 3P - 2500A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 310.690.000 
95233320 ATyS 3P - 3200A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 359.630.000 

ATyS 3P 4000 - 6300A VUI LÒNG LIÊN HỆ 

 

IV. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATyS 4P 160 ÷ 3200A 

MÃ HÀNG ATS - 4 POLES ĐƠN GIÁ 

95034004 ATyS 4P - 40A ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 17.740.000 



 

 

MÃ HÀNG ATS - 4 POLES ĐƠN GIÁ 

95034006 ATyS 4P - 63A ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 18.860.000 
95034008 ATyS 4P - 80A ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 20.020.000 
95034010 ATyS 4P - 100A ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 21.450.000 
95034012 ATyS 4P - 125A ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 23.650.000 
95234016 ATyS 4P - 160A ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 43.050.000 
95234025 ATyS 4P - 250A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 53.020.000 
95234040 ATyS 4P - 400A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 74.130.000 
95234063 ATyS 4P - 630A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 90.460.000 
95234080 ATyS 4P - 800A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 135.660.000 
95234100 ATyS 4P - 1000A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 148.360.000 
95234120 ATyS 4P - 1250A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 170.620.000 
95234160 ATyS 4P - 1600A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 208.420.000 
95234200 ATyS 4P - 2000A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 302.190.000 
95234250 ATyS 4P - 2500A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 319.090.000 
95234320 ATyS 4P - 3200A  ELECTRIC CONTROLLED - 230VAC 387.600.000 

ATyS 4P 4000 - 6300A  VUI LÒNG LIÊN HỆ 

V. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 3P 125 ÷ 3200A 

MÃ HÀNG MTS - 3 POLES ĐƠN GIÁ 

41AC3013 SIRCOVER 3P - 125A  FRONT OPERATION 10.920.000 
41AC3016 SIRCOVER 3P - 160A  FRONT OPERATION 12.690.000 
41AC3020 SIRCOVER 3P - 200A  FRONT OPERATION 16.270.000 
41AC3025 SIRCOVER 3P - 250A  FRONT OPERATION 17.010.000 
41AC3040 SIRCOVER 3P - 400A  FRONT OPERATION 19.110.000 
41AC3050 SIRCOVER 3P - 500A  FRONT OPERATION 31.640.000 
41AC3063 SIRCOVER 3P - 630A  FRONT OPERATION 34.120.000 
41AC3080 SIRCOVER 3P - 800A  FRONT OPERATION 61.660.000 
41AC3100 SIRCOVER 3P - 1000A  FRONT OPERATION 74.470.000 
41AC3120 SIRCOVER 3P - 1250A  FRONT OPERATION 85.900.000 
41AC3160 SIRCOVER 3P - 1600A  FRONT OPERATION 118.120.000 
41AC3200 SIRCOVER 3P - 2000A  FRONT OPERATION 179.760.000 
41AC3250 SIRCOVER 3P - 2500A  FRONT OPERATION 203.910.000 
41AC3320 SIRCOVER 3P - 3200A  FRONT OPERATION 221.130.000 

 
VI. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 4P 125 ÷ 3200A 

MÃ HÀNG MTS 4 POLES ĐƠN GIÁ 

41AC4013 SIRCOVER 4P - 125A  FRONT OPERATION 12.250.000 
41AC4016 SIRCOVER 4P - 160A  FRONT OPERATION 14.030.000 
41AC4020 SIRCOVER 4P - 200A  FRONT OPERATION 15.850.000 
41AC4025 SIRCOVER 4P - 250A  FRONT OPERATION 20.790.000 



 

 

MÃ HÀNG MTS 4 POLES ĐƠN GIÁ 

41AC4040 SIRCOVER 4P - 400A  FRONT OPERATION 24.090.000 
41AC4050 SIRCOVER 4P - 500A  FRONT OPERATION 35.380.000 
41AC4063 SIRCOVER 4P - 630A  FRONT OPERATION 40.680.000 
41AC4080 SIRCOVER 4P - 800A  FRONT OPERATION 66.490.000 
41AC4100 SIRCOVER 4P - 1000A  FRONT OPERATION 80.750.000 
41AC4120 SIRCOVER 4P - 1250A  FRONT OPERATION 91.190.000 
41AC4160 SIRCOVER 4P - 1600A  FRONT OPERATION 133.660.000 
41AC4200 SIRCOVER 4P - 2000A  FRONT OPERATION 202.230.000 
41AC4250 SIRCOVER 4P - 2500A  FRONT OPERATION 226.960.000 
41AC4320 SIRCOVER 4P - 3200A  FRONT OPERATION 283.450.000 

 


